
Học kỳ: 3 Năm học: 2022 - 2023

Lớp/đại đội: 208 CBQL:

Hệ: Đại học Đơn vị: Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU)

Họ và tên

1 208 DH52112110 Phạm Quang Vũ 15/11/2003 Nam D21_TH11 a1 H08 a1 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

2 208 DH52112120 Trần Đức Vượng 27/05/2003 Nam D21_TH11 a1 H08 a1 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

3 208 DH52112809 Mai Hoàng An 30/06/2003 Nam D21_TH12 a1 H08 a1 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

4 208 DH52113000 Nguyễn Đinh Đồng 04/02/2003 Nam D21_TH12 a1 H08 a1 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

5 208 DH52113389 Bùi Văn Minh Đức 07/02/2003 Nam D21_TH12 a1 H08 a1 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

6 208 DH52113613 Châu Quốc Kiệt 31/08/2003 Nam D21_TH12 a1 H08 a1 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

7 208 DH52111270 Lợi Gia Luân 14/11/2003 Nam D21_TH12 a2 H08 a2 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

8 208 DH52111285 Nguyễn Văn Lý 18/10/2003 Nam D21_TH12 a2 H08 a2 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

9 208 DH52111293 Ong Văn Mến 19/01/2003 Nam D21_TH12 a2 H08 a2 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

10 208 DH52111317 Phạm Lê Nhật Minh 25/10/2003 Nam D21_TH12 a2 H08 a2 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

11 208 DH52111325 Vũ Đức Minh 21/12/2003 Nam D21_TH12 a2 H08 a2 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

12 208 DH52113718 Bùi Nhật Nam 08/01/2003 Nam D21_TH12 a2 H08 a2 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

13 208 DH52111343 Phan Hoàng Nhật Nam 07/07/2003 Nam D21_TH12 a2 H08 a2 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

14 208 DH52112805 Võ Trọng Nghĩa 04/11/2003 Nam D21_TH12 a2 H08 a2 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023
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15 208 DH52111392 Trần Sỹ Nguyên 14/06/2003 Nam D21_TH12 a3 H08 a3 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

16 208 DH52111413 Trương Minh Nhân 20/06/2003 Nam D21_TH12 a3 H08 a3 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

17 208 DH52111467 Huỳnh Tấn Phát 28/12/2003 Nam D21_TH12 a3 H08 a3 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

18 208 DH52111469 Lê Thành Phát 27/11/2003 Nam D21_TH12 a3 H08 a3 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

19 208 DH52111484 Nguyễn Nhật Phi 30/11/2003 Nam D21_TH12 a3 H08 a3 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

20 208 DH52113030 Huỳnh Hoàng Gia Phú 26/03/2003 Nam D21_TH12 a3 H08 a3 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

21 208 DH52111505 Ngô Triệu Phú 10/12/2003 Nam D21_TH12 a3 H08 a3 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

22 208 DH52111506 Nguyễn Anh Phú 05/11/2003 Nam D21_TH12 a3 H08 a3 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

23 208 DH52111541 Nguyễn Minh Phúc 20/10/2003 Nam D21_TH12 a4 H08 a4 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

24 208 DH52111545 Nguyễn Trần Thiện Phúc 20/03/2003 Nam D21_TH12 a4 H08 a4 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

25 208 DH52111606 Nguyễn Minh Quân 09/08/2001 Nam D21_TH12 a4 H08 a4 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

26 208 DH52111617 Dương Văn Quốc 21/05/2003 Nam D21_TH12 a4 H08 a4 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

27 208 DH52111624 Nguyễn Trọng Từ Quy 01/03/2003 Nam D21_TH12 a4 H08 a4 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

28 208 DH52111688 Nguyễn Mạnh Tài 14/01/2003 Nam D21_TH12 a4 H08 a4 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

29 208 DH52111690 Nguyễn Thanh Tài 12/11/2002 Nam D21_TH12 a4 H08 a4 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

30 208 DH52111704 Dương Văn Minh Tâm 01/10/2003 Nam D21_TH12 a4 H08 a4 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

31 208 DH52113174 Phạm Nguyễn Thanh Tâm 13/05/2003 Nam D21_TH12 a5 H08 a5 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

32 208 DH52111762 Huỳnh Đại Thắng 01/10/2003 Nam D21_TH12 a5 H08 a5 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

33 208 DH52111814 Nguyễn Trần Phúc Thịnh 10/09/2003 Nam D21_TH12 a5 H08 a5 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

34 208 DH52111817 Trần Gia Thịnh 22/07/2003 Nam D21_TH12 a5 H08 a5 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023
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35 208 DH52111824 Đặng Trương Hoàng Thọ 24/10/2003 Nam D21_TH12 a5 H08 a5 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

36 208 DH52113777 Huỳnh Xuân Thọ 04/04/2003 Nam D21_TH12 a5 H08 a5 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

37 208 DH52113099 Võ Nhật Tiến 20/08/2003 Nam D21_TH12 a5 H08 a5 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

38 208 DH52111900 Nguyễn Công Toại 01/04/2003 Nam D21_TH12 a5 H08 a5 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

39 208 DH52111903 Nguyễn Kiều Minh Toàn 24/05/2003 Nam D21_TH12 a6 H08 a6 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

40 208 DH52111904 Nguyễn Minh Toàn 20/04/2003 Nam D21_TH12 a6 H08 a6 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

41 208 DH52113550 Nguyễn Văn Toàn 13/01/2003 Nam D21_TH12 a6 H08 a6 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

42 208 DH52111925 Nguyễn Công Trí 15/07/2003 Nam D21_TH12 a6 H08 a6 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

43 208 DH52111977 Nguyễn Quang Trường 30/04/2003 Nam D21_TH12 a6 H08 a6 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

44 208 DH52111990 Phan Thanh Tú 29/05/2003 Nam D21_TH12 a6 H08 a6 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

45 208 DH52111992 Trịnh Ngọc Tú 02/10/2003 Nam D21_TH12 a6 H08 a6 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

46 208 DH52112031 Nguyễn Hoài Tuyên 26/12/2003 Nam D21_TH12 a6 H08 a6 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

47 208 DH52113134 Mai Quang Vinh 17/06/2003 Nam D21_TH12 a7 H08 a7 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

48 208 DH52112086 Nguyễn Trần Thế Vinh 15/08/2003 Nam D21_TH12 a7 H08 a7 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

49 208 DH52112095 Lê Tuấn Vủ 14/02/2003 Nam D21_TH12 a7 H08 a7 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

50 208 DH52112109 Phạm Nguyên Vũ 30/05/2003 Nam D21_TH12 a7 H08 a7 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

51 208 DH52112114 Vũ Duy Anh Vũ 22/04/2003 Nam D21_TH12 a7 H08 a7 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

52 208 DH52110543 Trần Bảo An 14/08/2003 Nam D21_TH13 a7 H08 a7 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

53 208 DH52110553 Mai Trần Duy Anh 28/04/2003 Nam D21_TH13 a7 H08 a7 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

54 208 DH52110555 Ngô Tuấn Anh 24/12/2003 Nam D21_TH13 a7 H08 a7 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023
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55 208 DH52110567 Nguyễn Việt Anh 04/06/2003 Nam D21_TH13 a8 H08 a8 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

56 208 DH52110579 Đinh Xuân Phước Ân 12/10/2003 Nam D21_TH13 a8 H08 a8 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

57 208 DH52110581 Nguyễn Ngọc Ân 31/05/2003 Nam D21_TH13 a8 H08 a8 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

58 208 DH52110593 Lê Tôn Bảo 18/06/2003 Nam D21_TH13 a8 H08 a8 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

59 208 DH52110643 Phan Minh Chí 20/12/2003 Nam D21_TH13 a8 H08 a8 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

60 208 DH52110693 Đỗ Ngọc Anh Duy 28/09/2003 Nam D21_TH13 a8 H08 a8 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

61 208 DH52110755 Hoàng Tiến Đạt 20/03/2003 Nam D21_TH13 a8 H08 a8 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

62 208 DH52110768 Nguyễn Đoàn Thành Đạt 11/12/2003 Nam D21_TH13 a8 H08 a8 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

63 208 DH52110924 Trần Nguyễn Minh Hiếu 14/02/2003 Nam D21_TH13 a9 H08 a9 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

64 208 DH52110935 Nguyễn Đình Hòa 14/12/2003 Nam D21_TH13 a9 H08 a9 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

65 208 DH52111024 Nguyễn Quang Huy 11/03/2003 Nam D21_TH13 a9 H08 a9 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

66 208 DH52111123 Võ Duy Khánh 03/01/2003 Nam D21_TH13 a9 H08 a9 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

67 208 DH52111127 Trần Gia Khiêm 06/12/2003 Nam D21_TH13 a9 H08 a9 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

68 208 DH52111162 Lê Trung Kiên 12/03/2002 Nam D21_TH13 a9 H08 a9 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

69 208 DH52108982 Ngô Hiếu Kiên 26/11/2003 Nam D21_TH13 a10 H08 a10 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

70 208 DH52111224 Giang Nhật Long 22/09/2003 Nam D21_TH13 a10 H08 a10 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

71 208 DH52111247 Đinh Xuân Lộc 28/07/2003 Nam D21_TH13 a10 H08 a10 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

72 208 DH52111252 Nguyễn Bảo Lộc 12/10/2003 Nam D21_TH13 a10 H08 a10 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

73 208 DH52111288 Đỗ Danh Mạnh 22/06/2003 Nam D21_TH13 a10 H08 a10 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

74 208 DH12202953 Lê Huỳnh Thiện Nhân 09/05/2004 Nam D22_CDT02 a10 H08 a10 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023
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75 208 DH12200063 Lê Minh Nhật 02/04/2004 Nam D22_CDT02 a10 H08 a10 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

76 208 DH12200064 Võ Minh Nhật 10/11/2004 Nam D22_CDT02 a11 H08 a11 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

77 208 DH12202974 Ngũ Tấn Oai 29/07/2004 Nam D22_CDT02 a11 H08 a11 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

78 208 DH12200069 Nguyễn Thành Phát 29/12/2004 Nam D22_CDT02 a11 H08 a11 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

79 208 DH12200076 Trần Thuận Phúc 12/03/2004 Nam D22_CDT02 a11 H08 a11 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

80 208 DH12200078 Trương Nguyên Phương 10/07/2004 Nam D22_CDT02 a11 H08 a11 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

81 208 DH72003906 Lâm Hạnh Phương 11/08/2002 Nữ D20_TC01 a13 H08 a13 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

82 208 DH72005436 Bùi Phương Oanh 29/09/2002 Nữ D20_TC02 a13 H08 a13 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

83 208 DH72006734 Châu Bích Tiền 23/01/2002 Nữ D20_TC02 a13 H08 a13 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

84 208 DH72006963 Cát Ngọc Diệp 24/07/2002 Nữ D20_TC03 a13 H08 a13 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

85 208 DH72005213 Nguyễn Thị Thanh Dung 28/06/2002 Nữ D20_TC03 a13 H08 a13 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

86 208 DH72007163 Nguyễn Trúc Phương 10/02/2002 Nữ D20_TC03 a13 H08 a13 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

87 208 DH52000389 Nguyễn Võ Ngọc Khang 09/06/2002 Nữ D20_TH03 a13 H08 a13 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

88 208 DH52113632 Trần Thị Phương 10/06/2003 Nữ D21_TH12 a14 H08 a14 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

89 208 DH52113048 Nguyễn Anh Dũ Thương 16/11/2003 Nữ D21_TH12 a14 H08 a14 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

90 208 DH52111947 Nguyễn Hoàng Phương Trinh 01/02/2003 Nữ D21_TH12 a14 H08 a14 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

91 208 DH52111993 Võ Ngọc Tú 29/10/2003 Nữ D21_TH12 a14 H08 a14 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

92 208 DH52112869 Nguyễn Thị Tường Vy 14/07/2003 Nữ D21_TH12 a14 H08 a14 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

93 208 DH52110544 Trịnh Thị Thúy An 28/10/2003 Nữ D21_TH13 a14 H08 a14 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

94 208 DH52113771 Trần Thị Mỹ Hoa 23/04/2003 Nữ D21_TH13 a14 H08 a14 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023
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95 208 DH52113663 Nguyễn Cao Thái Bảo 27/03/2003 Nam D21_TH12 a1 H08 a1 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023
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